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         DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ - HĐND

ngày 09/01/2017 của HĐND huyện giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019
 
I - Công tác chỉ đạo, điều hành.

Ngay sau khi Nghị quyết số 02/NQ - HĐND ngày 09/01/2017 của HĐND huyện “về việc hỗ trợ thành lập mô hình chế biến thủy sản tại huyện đảo Cồn Cỏ” có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Xã hội huyện tham mưu ra quyết định phân bổ ngân sách hàng năm cho Ban quản lý Cảng Cá chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; trong quá trình thực hiện, UBND huyện thường xuyên giám sát, theo dõi, kiểm tra, nắm bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời giải quyết một số vướng mắc, khó khăn, trở ngại tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Cảng Cá triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo đúng lộ trình, nội dung, nguồn kinh phí thực hiện, phương thức, nhiệm vụ giải pháp theo quy định, phấn đấu hàng năm thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. 
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết đã có một số thuận lợi và gặp phải không ít khó khăn cụ thể:

-  Thuận lợi:

+ Ngư trường vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ có nguồn nguyên liệu cá cơm dồi dào, chất lượng; các tàu ngư dân đánh bắt ghé đảo mua nhu yếu phẩm, vì vậy, thuận tiện trong thu mua nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến nước mắm và cá khô. 
+ Đội ngũ cán bộ, viên chức Ban Quảng lý Cảng Cá có tinh thần trách nhiệm cao, vừa làm vừa tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng.
- Khó khăn:
+ Do mô hình mới, kinh nghiệm thực tiễn chưa có dẫn đến quá triển khai gặp nhiều lúng túng; nghiệp vụ chuyên môn về giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường cho sản phẩm còn còn chế, bị động.
+ Tình hình thời tiết ở đảo mùa mưa kéo dài nên ảnh hưởng nhất định đến quá trình sản xuất; sản phẩm cá khô và nước mắm được nhiều cơ sở ở đất liền sản xuất đã có thương hiệu, vì vậy, việc cạnh tranh gặp nhiều khó khăn.
+ Lực lượng tham gia thực hiện mô hình đều là viên chức của Ban quản lý Cảng Cá kiêm nhiệm, số lượng ít, hầu hết chưa qua đào tạo, tập huấn bài bản, dẫn đến hạn chế trong quá trình thực hiện.
II - Tình hình thực hiện, kết quả đạt được.

1. Tình hình thực hiện:

Ngay sau khi được quán triệt Nghị quyết và được cấp vốn, Ban quản lý Cảng Cá đã chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ phục vụ thực hiện mô hình như:

- Tham mưu chọn địa điểm thích hợp để tổ chức sản xuất, tiến hành mua sắm công cụ, dụng cụ, các cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện mô hình. 

- Học tập, tìm hiểu quy trình sản xuất các cơ sở chế biến ở đất liền, áp dụng phù hợp với điều kiện của Huyện đảo. 

- Liên hệ với các tàu đánh bắt tại khu vực quanh đảo để nhập nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng và giá cả hợp lý để chế biến. 
- Ngay sau khi cho ra sản phẩm, Ban quản lý Cảng cá đã tham mưu, phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm định chất lượng, hoàn thành các thủ tục về điều kiện an toàn thực phẩm, thương hiệu nhãn mác…Ngày 08/5/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra quyết định số: 30837/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 299270 cho sản phẩm nước mắm Cồn Cỏ.
- Chủ động tìm hiểu thị trường, nghiên cứu, lấy ý kiến và áp dụng mẫu mã bao bì cho sản phẩm nước mắm, cá khô đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo sự hấp dẫn, thống nhất mức giá bán ra thị trường...
2. Kết quả triển khai qua 03 năm thực hiện:
2.1. Ngân sách:
- Cấp:  


199.830.000 đồng. 
Trong đó:

+ 2017:


126.800.000 đồng

+ 2018:


  73.030.000 đồng
- Sử dụng phục vụ mô hình cụ thể:

+ Chi mua sắm tài sản: (lu, Thau, chậu nhựa, rổ, rá, khăn lượt, túi nilong,dĩ phơi...) 
  
  

  77.482.000đồng

+ Chi mua nguyên liệu: 
122.348.000 đồng 

2.2. Kết quả thực hiện.

2.2.1. Năm 2017:

- Chế biến cá khô: Đã chế biến và bán ra thị trường 156 kg, vượt chỉ tiêu của Nghị quyết là 56 kg (NQ là: 100kg); thu được 23.400.000 đồng (giá bán là 150.000 đồng/ kg). Sau khi trừ chi phí, lãi được 5.515.000 đồng. 
- Chế biến nước mắm: Đã chế biến 177 lít (chỉ tiêu NQ là 1.000 lít), bán ra thị trường và thu vào 14.705.000 đồng (giá bán là 85.000 đồng/1lít). Sau khi trừ chi phí, lãi được 30.000 đồng. Chỉ tiêu này không đạt là do nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm.
2.2.2. Năm 2018:

 - Chế biến cá khô: Đã chế biến và bán ra thị trường 212 kg, vượt chỉ tiêu NQ là 12kg (NQ là: 200 kg); thu được: 31.800.000 đồng (giá bán là 150.000đ/ kg). Sau khi trừ chi phí, lãi được 7.278.000 đồng. 

- Chế biến nước mắm: Đã chế biến 904 lít (chỉ tiêu NQ là 2.000 lít), bán được 499 lít, thu được: 39.920.000 đồng (giá bán ra là 80.000 đồng/ lít). Tồn kho 405 lít chuyển sang năm 2019. Chỉ tiêu này không đạt là do nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm. UBND huyện cũng đã có báo cáo giải trình với HĐND tại các kỳ họp trong năm 2018.
2.2.3. Năm 2019: 

 - Chế biến cá khô: Đã chế biến được 218,8 kg cá khô (đạt 73% nghị quyết đề ra). Đã bán được 138,8 kg, thu được: 20.820.000 đồng (giá bán ra là 150.000 đồng/ kg). Đang tồn kho 80 kg. 
- Chế biến nước mắm: Đã chế biến được 750 lít (chỉ tiêu NQ là 3.000 lít) cộng với lượng nước mắm còn tồn từ năm 2018 là 405 lít, tổng cộng lượng nước mắm trong năm 2019 là 1.155 lít. Đã tiêu thụ được 213 lít, thu vào: 13.632.000 đồng (giá bán ra là 64.000 đồng/ lít). Hiện nay còn tồn kho là: 942 lít. 

2.3. Cân đối thu - chi.

- Chi phí: 185.746.000 đồng

+ Năm 2017: 32.560.000 đồng

+ Năm 2018: 81.222.000 đồng

+ Năm 2019: 71.964.000 đồng

- Doanh thu: 144.277.000 đồng

+ Năm 2017: 38.105 .000 đồng

+ Năm 2018: 71.720.000 đồng

+ Năm 2019: 34.452.000 đồng

- Tồn:

+ Cá khô: 80 kg

+ Nước mắm: 942 lít

- Hạch toán:

Doanh thu - Chi phí: 144.277.000 đ - 185.746.000 đ = - 41.469.000 đồng (tồn kho). Chưa tính khấu hao tài sản.
3. Đánh giá chung. 

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết, mô hình chế biến thủy sản do Ban quản lý Cảng Cá thực hiện thí điểm đã mang lại hiệu quả bước đầu; sản phẩm cá khô, nước mắm tạo được uy tín về chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, góp phần sản phẩm làm quà cho du khách đến đảo, nhiều lần tham gia Hội chợ tỉnh được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là sản phẩm cá khô Cồn Cỏ. Quy trình chế biến theo phương thức thủ công truyền thống phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, có thể nhân rộng về cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm đó là:
- Thực hiện không đảm bảo theo chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra hàng năm; lượng nước mắm, cá khô tồn kho còn khá nhiều, có nguy cơ hư hỏng nếu không được xử lý kịp thời.
- Hạch toán thực hiện mô hình sau 03 năm triển khai hiệu quả mang lại không cao, do đầu ra sản phẩm gặp khó khăn; chưa có kế hoạch, phương án giải quyết vấn đề thị trường cho sản phẩm cụ thể, hữu hiệu, dẫn đến tồn kho.
- Nguyên nhân:

UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo Ban quản lý Cảng Cá nghiên cứu các giải pháp để xử lý các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình; tuy nhiên, hiệu quả mang lại còn hạn chế do một số nguyên nhân sau:

+ Do số lượng nguyên liệu thu mua không lớn nên khó tiếp cận được các đơn vị đầu mối, dẫn đến việc thu mua cá cơm bị động; giá cả do các tàu đánh bắt tại đảo cao hơn so với đất liền nên giá thành sản phẩm cao hơn so với sản phẩm ở đất liền từ 20.000 đồng - 25.000 đồng.
+ Cán bộ, viên chức của Ban đã tích cực vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, học hỏi thêm các cơ sở chế biến ở đất liền, nhưng do vừa làm vừa học, nên sản phẩm chưa đa dạng, phong phú về mẫu mã, hình thức...chưa đáp ứng với nhu cầu của thị trường.
+ Mức tiêu thụ nước mắm trên đảo không lớn, phần lớn khách mua hàng là cán bộ công nhân viên chức trên đảo, một phần là khách du lịch. Quá trình chế biến nước mắm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản nên tồn kho lâu ngày có nguy cơ hư hỏng. Ngoài ra, hiện nay có nhiều hộ gia đình ở đảo sản xuất nước mắm vì thế số lượng nước mắm ở đảo rất nhiều nên việc tiêu thụ ngày càng khó khăn. 

+ Các chi phí để sản xuất 1 lít nước mắm thành phẩm (nước cốt nguyên chất không pha chế) khá cao, không thể cạnh tranh tại đất liền dẫn đến lượng tồn kho lớn rất khó tiêu thụ.
+ Trong điều kiện Ban quản lý Cảng Cá được giao phụ trách nhiều lĩnh vực, cán bộ, viên chức ít, việc thực hiện mô hình chế biến thủy sản chủ yếu do 02 - 03 viên chức, hợp đồng kiêm nhiệm; công việc phân tán ảnh hưởng đễn nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện mô hình của Ban.
III - Một số kiến nghị, đề xuất. 

Từ thực tiễn kết quả triển khai thực hiện mô hình chế biến thủy sản tại Ban Quản lý Cảng Cá, UBND huyện kiến nghị HĐND huyện xem xét cho tạm dừng thực hiện Nghị quyết 02/NQ- HĐND ngày 09/01/2017 của HĐND huyện “về việc hỗ trợ thành lập mô hình chế biến thủy sản tại huyện đảo Cồn Cỏ” tại Ban Quản lý Cảng Cá huyện trong năm 2020. Giao cho UBND huyện tính toán lại cơ sở vật chất để chuyển giao mô hình cho người dân thực hiện do triển khai tại Ban quản lý Cảng Cá không hiệu quả; chỉ đạo Ban quản lý Cảng các tham mưu xử lý lượng sản phẩm tồn khô không để hư hỏng, lãng phí.s
UBND huyện báo cáo, đề xuất HĐND xem xét./. 
Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- HĐND huyện;                                                                                       KT. CHỦ TỊCH
- CT, PCT UBND huyện;                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Một số phòng, ban, đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT.

                                                                          Trương Khắc Trưởng
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